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Phúc đáp công văn sô 2754/VPQH-TV ngày 05 tháng 11 năm 2015 của
Văn phòng Quốc hội về việc cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội, Bộ

à Phát triển nông thôn báo cáo như sau:

Sovj^5bif) !• Ọác mô hình tô chửc và quản trị doanh nghiệp của nông, lâm trường
Ngày 'ÀQ/AilịỳỊ. .rfịnỊt hình chung

: /V&í/r:. .Nông, .l^m trường quốc doanh (nông, lâm trường) là tổ chức kinh tế Nhà
nước, được giao quản lý, sử dụng diện tích đất, rừng khá lớn để sử dụng vào
mục đích sản xuất nông, lâm nghiệp. Trước đây nông, lâm trường quốc doanh
được thành lập nhằm mục đích khai hoang mở rộng diện tích đất canh tác, giải
quyết việc làm, khôi phục kinh tế sau chiến ừanh, tạo thành nhũng vùng nguyên
liệu tập trung, tạo sản phẩm hàng hóa cho tiêu dùng và xuất khẩu, kết họp phát
triển kinh tế và an ninh quốc phòng.

Trong quá trình hình thành và phát triển các nông, lâm trường đã có
những đóng góp không nhỏ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh
chính trị của cả nước, tuy nhiên vân còn những tôn tại nhât định. Nhăm nâng cao
hơn nữa vai trò, hiệu quả của nông, lâm trường quốc doanh, Đảng và Nhà nước
đã có định hướng nhằm sắp xếp lại cơ bản về hệ thống nông, lâm trường trên cả
nước, sau khi thực hiện các nông, lâm trường đã có sự thay đổi quan trọng về tổ
chức quản lý, nội dung và phương thức hoạt động tạo điều kiện nâng cao hiệu
quả sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người lao
động... Nhưng nhìn chung do là loại hình đặc thù, chủ yếu hoạt động ở vùng
sâu, vùng xa, trình độ, năng lực cán bộ, lao động còn hạn chế, mang nặng tư
tưởng bao cấp, trông chờ Nhà nước, thiếu năng động trong tổ chức quản lý, điều
hành sản xuất kinh doanh, do vậy ngoài những kết quả đạt được các nông, lâm
trường vẫn còn những hạn chế yếu kém: hiệu quả sản xuất, kinh doanh, hiệu quả
sử dụng đất chưa cao; còn hiện tượng buông lỏng và có nhiều yếu kém trong
quản lý, sử dụng đất: tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai giữa nông, lâm
trường và nhân dân còn xảy ra ở nhiều nơi, vẫn có hiện tượng bỏ hoang đất đai;
đời sống, điều kiện việc làm của cán bộ, công nhân viên, hộ gia đình vẫn chưa
thực sự có nhũng chuyển biến tích cực, vẫn còn khó khăn.

Trước tình hình thực tế đó, ngàỵ 16 tháng 06 năm 2003 Bộ Chính trị đã
ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển
nông, lâm trường quốc doanh với các mục tiêu: nâng cao hiệu quả sử dụng bền



vững tài nguyên đất đai, tài nguyên rừng, vườn cây lâu năm và cơ sở vật chất, kỹ
thuật hiện có; hình thành các vùng sản xuất nông, lâm sản hàng hoá tập trung,
chuyên canh, thâm canh quy mô lớn gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ;
nâng cao hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh; tạo thêm việc làm, tăng thu nhập
cho người lao động, bảo vệ môi trường sinh thái và góp phần xoá đói, giảm
nghèo. Đổi mới nông, lâm quốc doanh phải gắn với đổi mới về cơ chế quản lý
theo hướng làm rõ nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và nhiệm vụ công ích.

Sau 10 năm triển khai thực hiện sắp xếp, đổi mới nông trường quốc doanh
theo Nghị quyết 28-NQ/TW, đã có nhiều chuyển biến tích cực hơn về quản lỵ sử
dụng đất, hình thành vùng nguyên liệu, tạo công ăn việc làm và đổi mới về cơ
chế quản lý; phân biệt rõ nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh với nhiệm vụ công ích.
Công tác quản lý sử dụng đất rừng được củng cố, rà soát hiện trạng và lập quy
hoạch sử dụng đất, rừng gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch
sử dụng đất của địa phương; xác định rõ diện tích cần giữ lại chuyển sang thuê
và thực hiện các hình thức khoán để quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả
hơn; chuyển giao một phần diện tích đất không có nhu cầu sử dụng, sử dụng
hiệu quả thấp về địa phương quản lý. Đã cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi từ
các nông, lâm trường quốc doanh thành các công ty trách nhiệm hữu hạn nông,
lâm nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; làm rõ và xử lý các nghĩa vụ tài
chính của các nông, lâm trường. Nhiều công ty bước đầu đã đổi mới quản trị
doanh nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn,
tài sản và đất đai, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Một số
công ty đã tổ chức lại sản xuất theo mô hình sản xuất, kinh doanh tổng hợp nông
- lâm - công nghiệp và dịch vụ; hình thành vùng nguyên liệu tập trung gắn với
chê biên và thị trường; mở rộng dịch vụ cung câp vật tư, tiêu thụ sản phâm và hô
trợ kỹ thuật cho nhân dân trong vùng, tạo điều kiện cho người dân có thêm việc
làm, tăng thu nhập và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Tuy nhiên, nhiều
mục tiêu Nghị quyết đề ra chưa đạt được như mong muốn. Do vậy, ngày 12
tháng 3 năm 2014, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 30-NQ/TW về tiếp
tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty
nồng, lâm nghiệp; Chính phủ đã ban hành Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày
17 tháng 12 năm 2014 về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả công
ty nông, lâm nghiệp trong đó xác định mô hình sắp xếp, đổi mới cụ thể như sau:

- Duy trì, củng cố và phát triển công ty Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều
lệ tại: công ty nông nghiệp tại các địa bàn chiến lược, vùng biên giới, vùng sâu,
vùng xa gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; công ty lâm nghiệp có diện tích
rừng sản xuất là rừng tự nhiên giàu và trung bình từ 70% diện tích đất được
giao, thuê trở lên và đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
phương án quản lý rừng bền vững, được cấp chứng chỉ rừng quốc tế về quản lý
rừng bên vững thực hiện nhiệm vụ sản xuât kinh doanh; công ty lâm nghiệp có
diện tích rừng sản xuất là rừng tự nhiên chưa được cơ quan nhà nước có thẩm
quyền phê duyệt phương án quản lý rùng bền vững và chưa được cấp chứng chỉ
rừng quốc tế về quàn lý rừng bền vững, rừng phòng hộ, rùng đặc dụng từ 70%
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diện tích đất được giao, thuê trở lên thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng
sản phẩm dịch vụ công ích;

- Chuyển thành Ban quản lý rừng phòng hộ hoạt động theo cơ chế đơn vị
sự nghiệp công lập có thu đối với công ty lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100%
vốn điều lệ có diện tích rừng phòng hộ tập trung từ 70% diện tích đất được giao,
thuê trở lên;

- Chuyển công ty Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ
phần, Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối đối với: công ty nông nghiệp có
ngành nghề kinh doanh chính là trồng, chế biến cao su tại các địa bàn chiến
lược, vùng sâu, vùng xa gắn với quốc phòng, an ninh; công ty lâm nghiệp có
diện tích rừng sản xuất là rừng trồng và đất quy hoạch trồng rừng sản xuất từ
70% diện tích đất được giao, thuê trở lên tại các địa bàn chiến lược, vùng sâu,
vùng xa gắn với quốc phòng, an ninh;

Những công ty khác không thuộc đối tượng trên thì chuyển thành công ty
cổ phần Nhà nước không giữ cổ phần chi phối hoặc không nắm giữ cổ phần;

- Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trên cơ sở
sắp xếp, đổi mới công ty nông nghiệp, lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn
điêu lệ;

- Giải thê nhũng công ty kinh doanh thua lô ba năm liên tiêp vì lý do chủ
/ I-W

quan của công ty và có sô lô lũy kê băng 3/4 vôn nhà nước tại công ty trở lên;
công ty khoán trắng, giao khoán đất nhưng không quản lý được đất đai và sản
phẩm trên diện tích chiếm từ 3/4 tổng diện tích đât công ty được giao, thuê;
công ty có quy mô diện tích dưới 500 ha (đối với công ty nông nghiệp) - dưới
100 ha (đối với công ty lâm nghiệp), phân tán, sản xuất kinh doanh kém hiệu
quả. Trường họp quy mô diện tích dưới 500 ha/100 ha, liền vùng, tập trung và
sản xuất kinh doanh hiệu quả cần giữ lại thì cơ quan chủ sở hữu xem xét, trình
cơ quan có thẩm quyền quyết định.

1.2. Vê mô hình và kêt quả săp xêp, đôi mới theo Nghị định
118/2014/NĐ'CP của Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ
Chính trị, ngày 17 tháng 12 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số
118/2014/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả công ty
nông, lâm nghiệp áp dụng đối với 49 địa phương, đon vị (254 công ty nông, lâm
nghiệp) gồm:

08 địa phương, đơn vị, Bộ ngành có công ty nông, lâm nghiệp thực
hiện sắp xếp theo chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (phù họp
với Điều 26 Nghị định 118/2014/ND-CP):

- Bộ Quốc phòng (08 công ty TNHH MTV) gồm: 06 công ty TNHHMTV
nông nghiệp trực thuộc Tổng công ty 15 (Binh đoàn 15), Công ty TNHHMTV 16
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(trực thuộc Binh đoàn 16) và Công ty TNHHMTV cà phê 15 (trực thuộc Bộ) tiếp
tục duy trì là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Tổng công ty Giấy Việt Nam (gồm 01 công ty TNHHMTV và 17 đơn vị
lâm nghiệp hạch toán phụ thuộc công ty mẹ) - trực thuộc Bộ Công thương thực
hiện cổ phần hoá;

- Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (gồm 04 công ty TNHHMTV lâm
nghiệp và 03 đơn vị lâm nghiệp hạch toán phụ thuộc công ty mẹ) - trực thuộc Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện cổ phần hoá;

- Tổng công ty Chè Việt Nam (gồm 03 đơn vị nông nghiệp hạch toán phụ
thuộc công ty mẹ) - trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực
hiện cổ phần hoá;

- Tỉnh Tây Ninh (05 công ty nông nghiệp, trong đó có 02 công ty thuộc tổ
chức chính trị-xã hội);

- Tỉnh Bình Dương có 01 công ty nông nghiệp và 01 công ty lâm nghiệp
thực hiện cổ phần hoá;

- Tỉnh Vĩnh Phúc có 01 công ty nông nghiệp thực hiện sắp xếp theo mô
hình thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

- Tỉnh Lạng Sơn có 02 công ty lâm nghiệp, thực hiện chuyển giao về
Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam để cổ phần hoá.

b) 41 địa phương, Tập đoàn, Tổng công ty là đối tượng xây dựng Phương
án tổng thể sắp xếp đổi mới công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị định
118/2014/NĐ-CP:

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (39 địa phương) gồm: Bắc
Kạn, Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng
Ninh, Bắc Giang, TP Hà Nội, TP Hải Phòng, Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa,
Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam,
Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng
Tàu, Đồng Nai, Bình Phước, TP Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, Long An, Kiên Giang,
Cà Mau, TP Cần Thơ, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng.

- Các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước (02 đơn vị) gồm: Tập đoàn công
nghiệp cao su Việt Nam và Tổng công ty cà phê Việt Nam.

c) Tiến độ và kết quả thẩm định
Tính đến ngày 06 tháng 11 năm 2015 đã tổ chức thẩm định Phương án

tồng thể cho 34/41 địa phương, đơn vị:
- 34 địa phương, Tập đoàn, Tổng công ty được Bộ Nông nghiệp và Phát

triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
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- 13 phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: Quảng Ninh,
Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Kiên Giang, Đắlc Lắk, Đắlc
Nông, Kon Tum, Gia Lai, Hà Tĩnh, Lào Cai, Thanh Hóa.

- Còn 07 địa phương chưa thẩm định Phương án tổng thể gồm: Tỉnh Ninh
Thuận (02 công ty lâm nghiệp) đã gừi hồ sơ nhưng chưa bố trí lịch thẩm định;
Tỉnh Bắc Giang (05 công ty lâm nghiệp) đã gửi hồ sơ thẩm định nhưng chưa đạt
yêu cầu, phải hoàn thiện lại Phương án tổng thể; 05 địa phương chưa gửi hồ sơ
thẩm định gồm có TP Hà Nội (01 công ty nông nghiệp), Tuyên Quang (05 công
ty lâm nghiệp), Nam Định (2 công ty nông nghiệp), Thừa Thiên-Huế (4 công ty
lâm nghiệp), TP Hồ Chí Minh (2 công ty nông nghiệp).

d) về mô hình sắp xếp theo quy định tại Nghị định 118/2014/NĐ-CP:
Tổng số công ty nông, lâm nghiệp thuộc đối tượng sắp xếp, đổi mới theo

Nghị định 118/2014/NĐ-CP là 254 công ty, trong đó: 120 công ty nông nghiệp
và 134 công ty lâm nghiệp.

Đến thời điểm hiện nay đã thẩm định và xác định mô hình cho 231 công
ty (bao gồm cả 08 đơn vị thực hiện sắp xếp theo Điều 26 Nghị định
118/2014/NĐ-CP), còn 23 công ty, trong đó: 113 công ty nông nghiệp, 118 lâm
nghiệp. Hình thức sắp xếp cụ thể:

- Tái cơ cấu, duy trì phát triển công ty 100% vốn Nhà nước hoạt động sản
xuất kinh doanh 17 công ty (Công ty lâm nghiệp: 03 công ty; Công ty nông
nghiệp: 14 công ty).

- Tái cơ cấu, duy trì và phát triển công ty 100% vốn nhà nước hoạt động
sản xuất kinh doanh và cung ứng dịch vụ công ích 57 công ty (Công ty lâm
nghiệp: 57 công ty; Công ty nông nghiệp: 0 công ty).

- Chuyển công ty 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần 98 công ty
(Công ty lâm nghiệp: 30 công ty; Công ty nông nghiệp: 68 công ty).

- Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 27 công ty
(Công ty lâm nghiệp: 10 công ty; Công ty nông nghiệp: 17 công ty).

- Chuyển thành Ban quản lý rừng 04 công ty (Công ty lâm nghiệp: 04
công ty; Công ty nông nghiệp: 0 công ty).

- Giải thể 28 công ty (Công ty lâm nghiệp: 14 công ty; Công ty nông
nghiệp: 14 công ty).

2. Các khó khăn, vướng mắc về vốn đầu tư, hạ tầng kỹ thuật, khoa
học công nghệ và lao động phục vụ sản xuất của các nông, lâm trường

2.7. Khó khăn vướng mắc về vốn đầu tư
- Việc áp dụng cơ chế tài chínil chung cho tất cả các loại hình doanh

nghiệp, trong đó bao gồm các công ty nông, lâm nghiệp là chưa phù họp vì đối

5



tượng sản xuất là cây trồng và con gia súc, tư liệu sản xuất là đất, chu kỳ kinh
doanh dài, phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện tự nhiên.

- Một số ít công ty nông nghiệp và nhiều công ty lâm nghiệp chưa thực
hiện chế độ thuê đất đối với đất quy hoạch để phát triển sản xuất kinh doanh nên
chưa gắn trách nhiệm của doanh nghiệp với việc quản lý, sử dụng đất có hiệu quả.

- Đa số các công ty nông, lâm nghiệp có vốn điều lệ thấp nhưng Nhà nước
không cấp bổ sung hoặc cấp rất ít vốn so với quy định của Luật doanh nghiệp.

- Rất ít các công ty nông, lâm nghiệp được vay vốn từ nguồn vốn tín dụng
phát triển của Nhà nước để trồng rừng, việc tiếp cận vốn từ các ngân hàng
thương mại cũng gặp nhiều trở ngại.

- Kinh phí để bảo vệ rừng sản xuất chủ yếu do các công ty tự cân đối,
trong khi đó không được phép khai thác rừng tự nhiên, nhưng đa số cũng không
nhận được sự bố trí của nhà nước để quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên nghèo. Kinh
phí cấp cho công ty lâm nghiệp bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng phòng hộ nằm
xen kẽ trên địa bàn rất hạn hẹp.

- Luật Thuê tài nguyên quy định thuê suât sản phâm khai thác chính gô từ
rừng tự nhiên quá cao đã không khuyến khích kinh doanh rừng tự nhiên; mặt
khác, chưa có chính sách quy định thuế tài nguyên rừng được đầu tư trực tiếp tái
tạo lại rừng, nên việc sử dụng tiền thuế tài nguyên không thống nhất, nhiều địa
phương sử dụng vào mục đích khác mà không đầu tư tái tạo lại rừng.

2.2. Khó khăn vưởng mắc về hạ tầng kỹ thuật và khoa học công nghệ
- Do địa bàn xen kẽ, nhiều công trình hạ tầng, dịch vụ của nông lâm

trường phục vụ cả dân cư các địa phương trong vùng nhưng nông lâm trường
quốc doanh phải tự duy tu và chịu khấu hao. Nhằm giảm gánh nặng cho các
nông, lâm trường, Nhà nước đã cho các nông, lâm trường bàn giao một số công
trình công cộng cho địa phương quản lý.

- Vốn cố định của các nông, lâm trường chủ yếu là giá trị đường giao
thông, điện, bệnh xá, trường học; phần còn lại là công trình trụ sở, phương tiện,
máy móc, thiết bị, vườn cây, rừng trồng. Nhà nước đầu tư rất ít cho doanh
nghiệp là các nông, lâm trường quốc doanh, trong khi đó vốn tự tích luỹ của các
doanh nghiệp hạn chế, nhất là ở những nơi thực hiện khoán triệt để, khi được
mùa, được giá công nhân có thu nhập cao nhưng phần tích luỹ của nông lâm
trường quốc doanh không nhiều.

- Việc áp dụng khoa học công nghệ trong các nông, lâm trường quốc
doanh chủ yếu được quan tâm ở các doanh nghiệp có sản xuất kinh doanh cây
công nghiệp và chăn nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ sản, sản xuất kinh doanh cây
giống, chế biến nông, lâm sản. Các nông, lâm trường áp dụng kết quả nghiên
cứu vào sản xuất thông qua hợp đồng kinh tế, một số nông lâm trường quốc
doanh trở thành trung tâm dịch vụ hoặc điểm tựa về khoa học công nghệ cho sản
xuất nông lâm nghiệp trong vùng. Tuy vậy do năng lực tài chính hạn chế nên
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nhiều nông lâm trường chậm đổi mới, không có điều kiện để áp dụng công nghệ
tiên tiến vào sản xuất, nhất là các lâm trường quốc doanh quản lý rừng tự nhiên.

- Việc huy động nguồn lực của xã hội vào hoạt động khoa học và công
nghệ của các công ty nông, lâm nghiệp chưa được chú trọng;

- Việc đào tạo, trọng dụng, đãi ngộ cán bộ khoa học và công nghệ còn
nhiều bất cập.

2,3. Khó khăn vướng mắc về lao độngphục vụ sản xuất
- Cán bộ quản lý trong các nông lâm trường ít được bồi dưỡng, cập nhật

các nội dung đổi mới về quản trị doanh nghiệp, không đáp ứng được yêu cầu của
cơ chế mới. Nhiều cán bộ quản lý mang nặng tư tưởng ỷ lại nhà nước không có
tính sáng tạo trong sản xuất kinh doanh. Nhiều địa địa phương chưa làm tốt công
tác cán bộ nên đã có tình trạng không bố trí được cán bộ có năng lực khi thay
đổi mô hình tổ chức nên làm chậm trễ trong triển khai thực hiện sắp xếp. Lực
lượng lao động phần lớn chưa được đào tạo tay nghề nên năng suất lao động
thấp; tại một số nông, lâm trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít
người sử dụng lao động là đồng bào dân tộc ít người chiếm tỷ lệ cao nên hiệu
quả sản xuất chưa tương xứng với tư liệu sản xuất hiện có.

- Nhiều nông, lâm trường quản lý diện tích đất lớn nhưng thiếu năng động
nên sản xuất phát triển chậm, khả năng thu hút lao động hạn chế. Mặt khác sản
xuất nông, lâm nghiệp mang tính đặc thù lại ở vùng sâu, vùng xa có nhiều khó
khăn, chế độ chính sách còn bất cập nên việc thu hút lao động cũng bị ảnh
hưởng, kể cả lao động phổ thông và cán bộ kỹ thuật, quản lý.

3. Các giải pháp nâng cao hiêu quả quản lý sử dụng đất của nông,
lâm trưòng quốc doanh

Để chấn chỉnh, tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng đất của
các nông, lâm trường (nay là các công ty nông, lâm nghiệp), sau khi Bộ Chính
trị ban hành Nghị quyết so 30-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2014 về tiếp tục sắp
xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm
nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 686/QĐ-TTg ngày 11
tháng 5 năm 2014 về Chương trình, kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị
quyết số 30-NQ/TW, trong đó đã khẳng định việc tiếp tục đổi mới cơ chế quản
lý, sử dụng đất; đồng thời giao các Bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể:

- Các công ty nông, lâm nghiệp phải rà soát, điều chỉnh phương án sử dụng
đất phù họp với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của công ty sau khi được sắp xếp
lại và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất của địa
phương; xác định rõ diện tích các loại đất quản lý, sử dụng cho tùng mục đích;

- Tập trung chỉ đạo, bố trí kinh phí, phấn đấu đến năm 2015 hoàn thành
việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và
thuê đất hoặc giao đất theo quy định của pháp luật về đất đai; kiên quyết thu hồi,
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giao lại cho địa phương quản lý, sử dụng đối với diện tích đất mà công ty nông,
lâm nghiệp không có nhu cầu sử dụng, hoặc sử dụng không đúng mục đích, hiệu
quả sử dụng thấp và các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai;

- Đổi mới hình thức quản lý sử dụng đất trong các công ty nông, lâm
nghiệp:

+ Thực hiện việc giao đất không thu tiền sử dụng đối với các trường họp
đất giao cho các công ty nông, lâm nghiệp là đất rừng phòng hộ, đất sử dụng để
thực hiện nhiệm vụ công ích, không phục vụ kinh doanh; đất giao cho các hộ gia
đình, cá nhân đang sử dụng thuộc diện được miên nộp tiên sử dụng đât theo quy
định của pháp luật về đất đai.

+ Thực hiện cho thuê đất đối với các công ty nông, lâm nghiệp sử dụng
vào mục đích kinh doanh; diện tích đất sử dụng vượt hạn mức được giao không
thu tiền sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân; đất của công nhân, viên chức
thuộc diện dôi dư hoặc thôi việc đang nhận giao khoán;

- Các địa phương sau khi tiếp nhận đất của các công ty nông, lâm nghiệp
chuyển giao phải tiến hành rà soát lại đối tượng sử dụng đất, diện tích của từng
đối tượng đang sử dụng để thực hiện giao lại hoặc cho thuê theo hướng:

+ Ưu tiên giải quyết cho đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương không có
đất hoặc thiếu đất sản xuất, người đang nhận giao khoán đất trực tiếp sản xuất
được giao đất hoặc thuê đất;

+ Hộ, gia đình, cá nhân đang nhận khoán đất được tiếp tục sử dụng đất
theo hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất.

+ Diện tích đất giao không thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân
không được cao hơn diện tích bình quân của các hộ dân sử dụng đất của địa
phương và phù hợp với quy định của Luật Đất đai.

+ Hộ, gia đình, cá nhân được mua trả chậm giá trị tài sản trên đất (vườn
cây) theo giá thị trường tại thời điểm được giao, thuê đất.

r \

- Các công ty nông, lâm nghiệp phải phôi hợp với chính quyên địa
phương rà soát cụ thê đê xử lý dứt điêm các trường hợp cho thuê, cho mượn đât;
bị lấn chiếm, tranh chấp đất đai; đất liên doanh, liên kết, họp tác đầu tư; đất giao
khoán, đất ở, đất kinh tế hộ gia đình theo hướng:

+ Đối với đất công ty đang cho tổ chức thuê, cho mượn nếu còn trong
phương án sử dụng đất của công ty thì công ty phải thu hồi đất và thanh toán lại
giá trị tài sản trên đất cho tổ chức đã đầu tư. Trường họp công ty đang cho hộ
gia đình, cá nhân thuê, cho mượn sử dụng đúng mục đích thì công ty thực hiện
giao khoán cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng theo quy định.

Đối với đất công ty đang cho tồ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê, mượn sử
dụng không đúng mục đích thì phải chuyển giao về cho địa phương quản lý và
giải quyết theo quy định của pháp luật đất đai.
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+ Đối với đất của công ty đo hộ gia đình, cá nhân lấn chiếm sử dụng, nếu
còn trong phương án sử dụng đất của công ty thì công ty thực hiện giao khoán
cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng; nếu công ty không còn nhu cầu sử dụng thì
chuyển giao cho địa phương quản lý.

+ Đối với đất của công ty đang có tranh chấp với hộ gia đình, cá nhân trực
tiếp sử dụng thì công ty chuyển giao đất cho địa phương quản lý, sử dụng theo
quy định của pháp luật đất đai.

+ Đối vói đất của công ty đang góp vốn với hình thức liên doanh, liên kết,
hợp tác đầu tư, nếu đang sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả thì Nhà nước cho
thuê đất đối với tổ chức liên doanh, liên kết sử dụng; trường họp liên doanh, liên
kết, hợp tác đầu tư sử dụng không đúng mục đích thì thu hồi đất giao cho địa
phương quản lý;

+ Đối với đất mà công ty đã giao cho cán bộ, công nhân viên làm nhà ở và
kinh tế hộ gia đình thì công ty phải quy hoạch lại thành khu dân cư và bàn giao
về địa phương quản lý.

+ Thu hồi đất sử dụng không đúng mục đích, sai quy hoạch; lấn chiếm; giao
khoán, cho thuê sai quy định; chuyển nhượng, mua bán trái phép. Sau khi tiếp
nhận, địa phương rà soát lại để giải quyết theo quy định của pháp luật về đất đai;
đồng thòi xem xét, xử lý nghiêm các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có sai phạm.

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, ngày 15 tháng 5 năm 2014, Chính phủ
đã ban hành Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Đất đai; trong đó đã bước đầu thể chế hóa một số cơ chế, chính sách
đất đai để tăng cường quản lý đất đai của công ty nông, lâm nghiệp:

- Trong quá trình thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu
quả hoạt động, các công ty nông, lâm nghiệp đang sử dụng đất có trách nhiệm:

+ Rà soát hiện trạng sử dụng đất để xác định rõ vị trí, ranh giới đang quản
lý, sử dụng; diện tích đất đang sử dụng đúng mục đích, sử dụng không đúng mục
đích hoặc không sử dụng; diện tích đất đang giao khoán, cho thuê, cho mượn, bị
lấn chiếm, liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư và đang có tranh chấp;

+ Căn cứ phương án sắp xếp, đổi mới và phát triển công ty nông, lâm
nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; quy hoạch sử dụng đất của
địa phương và hiện trạng sử dụng đất để đề xuất phương án sử dụng đất.

Nội dung phương án sử dụng đất phải thể hiện vị trí, ranh giới sử dụng
đất; diện tích đất đề nghị giữ lại sử dụng theo từng loại đất, hình thức sử dụng
đất, thời hạn sử dụng đất; diện tích đất bàn giao cho địa phương;

+ Báo cáo cơ quan tài nguyên và môi trường thẩm định phương án sử
dụng đất trước khi trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

- ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, phê duyệt phương án
sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp tại địa phương; chỉ đạo thực hiện việc



xác định cụ thể ranh giới, cắm mốc giới sử dụng đất theo phương án được duyệt,
lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyên sử dụng đất, CỊuyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho công ty; quyết định thu hồi đất
đối với phần diện tích bàn giao cho địa phương theo phương án sử dụng đất đã
được phê duyệt.

- Đối với diện tích đất công ty được giữ lại sử dụng theo phương án sử
dụng đất đã được phê duyệt mà đang cho thuê, cho mượn trái pháp luật; bị lấn,
chiếm; liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư không đúng quy định thì được xử lý
theo quy định sau đây:

+ Đối với diện tích đất công ty đang cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên
kết, họp tác đầu tư trái pháp luật thì công ty phải chấm dứt việc cho thuê, cho
mượn, liên doanh, liên kết, họp tác đầu tư và đưa đất vào sử dụng theo đúng
mục đích;

+ Đối với diện tích đất đang bị lấn chiếm sử dụng thì xử lý dứt điểm để
đưa đất vào sử dụng.

- Đối với diện tích đất của công ty bị lấn, chiếm thuộc quy hoạch bảo vệ
và phát triển rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thì thu hồi đất đã lấn, chiếm để giao
cho Ban quản lý rừng quản lý, sử dụng đất. Người đang sử dụng đất lấn, chiếm
được Ban quản lý rừng xem xét giao khoán bảo vệ, phát triển rừng theo quy định
của pháp luật.

Trường hợp không có Ban quản lý rừng thì người đang sử dụng đất lấn,
chiếm được Nhà nước giao đất để sử dụng vào mục đích bảo vệ, phát triển rừng
phòng hộ và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường họp diện tích đất lấn, chiếm thuộc quy hoạch sử dụng đất cho
mục đích xây dựng công trình hạ tầng công cộng thì thu hồi đất lấn, chiếm để
giao đất xây dựng công trình hạ tầng đó. Người đang sử dụng đất vi phạm được
tạm thời sử dụng nhưng phải giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất và phải kê khai
đăng ký đất đai theo quy định cho đến khi Nhà nước thu hồi đất đó.

Trường họp lấn, chiếm đất và nay đang sử dụng vào mục đích sản xuất
nông nghiệp hoặc làm nhà ở và không thuộc quy hoạch bảo vệ và phát triển rùng
đặc dụng, rừng phòng hộ, xây dựng công trình hạ tầng công cộng và công ty
nông, lâm nghiệp không còn nhu cầu sử dụng thì người đang sử dụng đất được
xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liên với đất.

- Đối với quỹ đất bàn giao cho địa phương thì ủy ban nhân dân cấp tỉnh
ỉập phương án sử dụng theo thứ tự ưu tiên sau:

duyệt;

? /

+ Đê xây dựng các công trình công cộng theo quy hoạch sử dụng đât được

+ Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân ở địa phương không có
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